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KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, ĐỢT 2 NĂM 2020 

(Đính kèm Công văn số 2118/ĐHTN-ĐT, ngày 04/11/2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)  

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Cơ quan công tác 

hoặc hộ khẩu 

thường trú 

Đối tượng 

 xét tuyển 

Trình độ 

Ngoại ngữ 

Ngành đăng 

ký xét tuyển 

Điểm 

bài luận 
Xếp loại 

1  
Đoàn Thị  

Thanh Hiền 
Nữ 14/5/1993 

Thái 

Nguyên 

Trường ĐH Nông 

Lâm Thái Nguyên 

Thạc sĩ, Quản trị 

kinh doanh 
IELTS 5.5 

Phát triển  

nông thôn 
91,92 Xuất sắc 

2  Tạ Ngọc Long Nam 06/8/1982 Vĩnh Phúc 
Sở TNMT tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Thạc sĩ, Quản lý 

đất đai 

Bằng cử nhân 

Ngôn ngữ Anh 
Quản lý ĐĐ 93,0 Xuất sắc 

3  
Dương Thị  

Mai Thương 
Nữ 18/01/1985 

Thái 

Nguyên 

Trường ĐH Công 

nghệ thông tin và 

TT-ĐHTN 

Thạc sĩ, Công  

nghệ thông tin 

Bằng cử nhân 

Ngôn ngữ Anh 

Khoa học  

máy tính 
87,0 Khá 

4  
Ngô Thị  

Phương Thảo 
Nữ 11/5/1985 

Thái 

Nguyên 

Trường Cao đẳng Sư 

phạm Thái Nguyên 

Thạc sĩ, Giáo dục 

học 

Bằng cử nhân 

Ngôn ngữ Anh 

Lý luận & 

Lịch sử GD 
88,25 Khá 

5  Lại Thị Thanh Hoa Nữ 10/9/1988 
Thái 

Nguyên 

Trường Đại học Kỹ 

thuật Công nghiệp 

Thạc sĩ, Kỹ thuật 

điều khiển và TĐH 
IELTS 5.0 

Kỹ thuật điều 

khiển và TĐH 
92,5 Xuất sắc 

6  
Nguyễn Thị  

Tuyết Hoa 
Nữ 07/01/1990 

Thái 

Nguyên 

Trường Đại học Kỹ 

thuật Công nghiệp 

Thạc sĩ, Kỹ thuật 

điều khiển và TĐH 
TOEFL iBT 46 

Kỹ thuật điều 

khiển và TĐH 
93,5 Xuất sắc 

7  
Nguyễn Thị 

Phương Quỳnh 
Nữ 24/6/1982 

Thái 

Nguyên 

Trường ĐH Y-Dược, 

ĐHTN 
Thạc sĩ, Dược lý 

Bằng cử nhân 

Ngôn ngữ Anh 
Nội khoa 90,7 Xuất sắc 

   Danh sách có 07 người./.           

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

 


